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MUC LUC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

14-12-2024- Quyết định số 120/2024/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 
Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

14-12-2024- Quyết định số 121/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công 
trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành kèm theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 09 
tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Trang 

20-12-2024- Quyết định số 122/2024/QĐ-UBND ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 
Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức. 10 
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20-12-2024- Quyết định số 124/2024/QĐ-UBND ban hành danh mục, 
thời gian tính hao mòn và tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố 
định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí 
Minh. 20 

23-12-2024- Quyết định số 125/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 
87/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chế độ 
phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở 
quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau 
cai nghiện ma túy. 26 

23-12-2024- Quyết định số 126/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định về quản lý hoạt động vận tải khách 
du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 28 

24-12-2024- Quyết định số 127/2024/QĐ-UBND quy định tiêu chí, 
điều kiện cụ thể việc chuyển mục đích sử dụng đất dưới 02 
ha đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 32 

25-12-2024- Quyết định số 128/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 
17/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành quy định mức hỗ trợ 
thường xuyên và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa 
cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 35 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

18-12-2024- Quyết định số 5872/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 37 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 120/2024/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về sửa đối, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
của chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một sô điều theo Nghị định sô 
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154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng kỷ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thông thông tin đất đai. 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 11877/TTr-SXD-TT ngày 
09 tháng 12 năm 2024 và ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 8280/BC-
STP ngày 06 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý trật tự 
xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 
số 17/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024: 

Sửa đổi khoản 1 Điều 10 như sau: 

"1. Trong quá trình giải quyết thủ tục liên quan việc chứng nhận tài sản gắn liền 
trên đất, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng thì có văn bản thông 
tin đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật". 

Điều 2. Bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây 
dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 
17/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024: 

1. Bãi bỏ khoản 5 Điều 9. 

2. Bãi bỏ cụm từ "khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc 
lập, ban hành các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị đủ điều 
kiện để có cơ sở cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định pháp luật" tại khoản 2 
Điều 11. 

3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 12. 

4. Bãi bỏ cụm từ "thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi lập biên bản vi 
phạm hành chính" tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 26; khoản 3 Điều 26; điểm a 
khoản 4 Điều 26; điểm b khoản 5 Điều 26. 

5. Bãi bỏ cụm từ "Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi lập biên bản vi 
phạm hành chính" tại điểm a khoản 5 Điều 26. 



6 CÔNG BÁO/Số 31+32/Ngày 15-01-2025 

Điều 3. T rách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, 
xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2024./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 121/2024/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Sửa đối, bổ sung một số điều của Quy định về sử dụng cần trục tháp 

tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân Thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi 
trường lao động; 

Căn cứ Nghị định sô 04/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
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pháp luật và Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một sô điều theo Nghị 
định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 12000/TTr-SXD-
QLCLXD ngày 11 tháng 12 năm 2024 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo 
cáo kết quả thẩm định sô 8206/BC-STP-VB ngày 04 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sử dụng cần trục tháp 
tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố: 

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4 như sau: 

"Điều 4. Điều kiện sử dụng cần trục tháp: 

a) Có hồ sơ khai báo đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong khoảng 
thời gian 30 ngày kể từ ngày đưa vào sử dụng". 

Điều 2. Bãi bỏ một số điều kiện của Quy định về sử dụng cần trục tháp tại 
các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm 
theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố: 

Bãi bỏ điều kiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 "có phương án đảm 
bảo an toàn trong điều kiện mưa bão, được phê duyệt cùng lúc với việc phê duyệt 
tổng mặt bằng công trường xây dựng 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, 
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xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2024./. 

TM. ỦY BAN NHẢN DẢN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 122/2024/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 
tháng 11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ 
Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
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phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uy ban nhân dân câp tỉnh, Phòng Tài nguyên và 
Môi trường thuộc Uy ban nhân dân câp huyện; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hành 
chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 9695/TTr-SNV ngày 28 
tháng 11 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 262/BC-STP-
KTrVB ngày 15 tháng 01 năm 2024 và ý kiến thống nhât của Thành viên Uy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức. 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
(Kèm theo Quyết định số 122/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

2. Đối tượng điêu chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Tài nguyên và 
Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; các cá nhân, tổ chức có liên 
quan đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức quản lý nhà nước vê tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên 
nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ 
đạo, quản lý và điêu hành của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, đồng thời chịu sự 
chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn vê chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức ban hành nghị quyết, quyết định, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm vê lĩnh vực tài nguyên và môi 
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trường thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên 
và môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức; dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức dự thảo quyết định và 
các văn bản khác về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và 
các văn bản khác về lĩnh vực tài nguyên và môi trường sau khi đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi công tác 
thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường theo quy định pháp luật. 

4. Về đất đai 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện 
sau khi được phê duyệt; 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, 
thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; 

c) Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa 
phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định 
của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định 
trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất theo quy định lập phương án đấu 
giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phê duyệt. 

5. Về tài nguyên nước 

a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước 
sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; 

b) Phối hợp tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, 
phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền; 

c) Phối hợp tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo 
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thẩm quyền. 

6. Về tài nguyên khoáng sản 

a) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử 
dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được 
phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên 
nhiên khác theo quy định của pháp luật; 

c) Đề xuất việc huy động các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt 
động khoáng sản trái phép; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về tình hình 
bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

7. Về công tác bảo vệ môi trường: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức xây dựng, ban hành hoặc 
trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kế 
hoạch, chương trình, đề án, dự án về bảo vệ môi trường của địa phương; 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cấp, cấp đổi, điều chỉnh, 
cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường theo thẩm quyền; 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 
tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý các nguồn thải trên địa 
bàn theo phân công, phân cấp; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về 
việc để xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn; 

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức tổ chức theo dõi, giám sát, 
cảnh báo, quản lý chất lượng môi trường và quản lý chất thải trên địa bàn theo thẩm 
quyền hoặc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố; cải tạo, phục hồi môi 
trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền hoặc chuyển người có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo 
vệ môi trường; 

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức truyền thông, phổ biến kiến 
thức, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường; giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức 
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vê bảo vệ môi trường trong cộng đồng; 

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thông tin vê môi trường, báo 
cáo môi trường theo quy định của pháp luật; 

h) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức huy động và sử dụng nguồn 
lực cho công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với Phòng 
Tài chính - Kế hoạch trình cấp có thẩm quyên bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ môi trường theo phân cấp ngân sách hiện hành; 

i) Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy 
định của pháp luật đối với các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn; xây dựng báo 
cáo công tác bảo vệ môi trường; tham gia lập báo cáo hiện trạng môi trường theo 
định kỳ; tham mưu tổ chức thực hiện thống kê, báo cáo kết quả chỉ tiêu thống kê vê 
môi trường; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghê, các cụm công nghiệp, 
khu du lịch trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
theo quy định của pháp luật; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu vê môi trường, bảo 
tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn; 

k) Triển khai các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa 
bàn quản lý theo quy định của pháp luật; 

l) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà 
nước vê môi trường trên địa bàn thành phố Thủ Đức; trong công tác kiểm tra, thanh 
tra và xử lý các hành vi vi phạm vê môi trường, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành 
phố Thủ Đức; 

m) Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi 
trường, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; 
tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý nhà nước vê ứng phó sự 
cố chất thải; tổ chức kiểm tra, đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố chất thải; tổ chức ứng 
phó sự cố chất thải, cải tạo phục hồi môi trường sau sự cố chất thải trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật; 

n) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao. 

8. Tham gia quản lý mốc đo đạc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khác vê đo đạc và bản đồ theo 
phân cấp hoặc ủy quyên của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. 
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9. Tham gia xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 
hậu của Thành phố; tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 
trên địa bàn thành phố Thủ Đức; tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án 
vê biến đổi khí hậu theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước vê hoạt động khí tượng thủy văn 
theo phân cấp hoặc ủy quyên của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên; tham gia bảo vệ 
công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và 
trạm khí tượng thủy văn khác trên địa bàn; tham gia giải quyết, xử lý vi phạm vê khí 
tượng thủy văn theo thẩm quyên. 

11. Thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép vê tài nguyên và môi trường 
theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyên của Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

12. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định 
của pháp luật vê tài nguyên và môi trường; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

13. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; triển khai Chính 
quyên điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số vê tài nguyên và môi trường; 
xây dựng, quản lý, vận hành và cung cấp dữ liệu, thông tin, tư liệu vê tài nguyên và 
môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức. 

14. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý tổ chức và hoạt động của 
các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm 
quyên của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 

15. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và 
hướng dẫn, kiểm tra vê chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước vê tài nguyên và 
môi trường đối với công chức chuyên môn vê tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban 
nhân dân phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật. 

16. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đê xuất khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật; quản lý và 
tổ chức sử dụng có hiệu quả công sản, tài sản và các phương tiện làm việc, tài 
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chính và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy 
quyền của cơ quan nhà nước cấp trên. 

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo phân 
công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và cơ quan nhà nước cấp trên. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng 
Tài nguyên và Môi trường có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công 
chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số 
lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quyết 
định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của Phòng Tài nguyên và Môi trường cho 
phù hợp và đúng quy định. 

2. Trưởng phòng: 

a) Trưởng phòng là Ủy viên Ủy ban nhân dân dân thành phố Thủ Đức do Hội 
đồng nhân dân thành phố Thủ Đức bầu. 

b) Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và sở quản lý ngành, lĩnh vực 
về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức khi được yêu cầu; phối 
hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cấp 
huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho 
từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định theo quy định của pháp luật. 
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Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; 
gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức ban hành quyết định cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, 
quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường, quyền hạn, 
trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm của 
địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền, 
Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải 
quyết hoặc bổ sung, sửa đổi cho phù hợp (thông qua Sở Nội vụ)./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 124/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ tính hao mòn 

tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điêu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
vê sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
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Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một sô điều theo 
Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 
12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công; 

Căn cứ Thông tư sô 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cô định tại cơ quan, 
tổ chức, đơn vị và tài sản cô định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không 
tính thành phần vôn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình sô 8804/TTr-STC ngày 12 tháng 11 
năm 2024 về dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ 
tính hao mòn tài sản cô định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Thành phô Hồ Chí 
Minh; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 6887/BC-STP-VB ngày 18 
tháng 10 năm 2024 và ý kiến thông nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân Thành 
phô, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định về danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ tính 
hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Tài sản cố định vô hình hiện có tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định 
vô hình do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp đều phải tính hao mòn, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 
3 và 4 Điều 11 và các trường hợp không thỏa mãn tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 
Điều 3 Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính về 
hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ 
chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không 
tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

3. Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo 
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Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính về hướng 
dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn 
vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành 
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công 
lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp được Nhà nước giao quản lý tài sản cố định 
không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định 
vô hình 

Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình được 
quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-
BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao 
mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà 
nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp và các nội dung quy định tại Quyết định này, thực hiện việc ghi sổ kế toán, 
hạch toán, theo dõi và quản lý tài sản theo đúng quy định. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2024 và thay 
thế Quyết định số 6365/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố 
định vô hình và tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Quyết định này 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì thực 
hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 
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3. Chánh Văn phòng Thành ủy; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân Thành phố; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám 
đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự 
nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, doanh nghiệp có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Dũng 
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PHỤ LỤC 
QUY ĐỊNH DANH MỤC, THỜI GIAN TÍNH HAO MÒN 

VÀ TỶ LỆ TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 124/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT Danh mục 
Thời gian tính 

hao mòn 
(năm) 

Tỷ lệ tính 
hao mòn 
(% năm) 

I Quyền tác giả và quyền liên quan đến tác 
giả 

1 

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với 
tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, 
giáo trình và các tác phẩm khác được thể hiện 
dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác 

50 2 

2 

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với 
tác phẩm: báo chí; âm nhạc; sân khấu; văn 
học, nghệ thuật dân gian; điện ảnh; nhiếp ảnh; 
mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng 

50 2 

3 
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với 
bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan 
đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học 

25 4 

4 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với 
chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu 25 4 

5 Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến 
quyền tác giả 25 4 

6 Giấy chứng nhận đăng ký khác 25 4 

II Quyền sở hữu công nghiệp 

1 Bằng độc quyền sáng chế 20 5 

2 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 10 10 

3 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 10 10 

4 Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí 10 10 

5 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 10 10 
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STT Danh mục 
Thời gian tính 

hao mòn 
(năm) 

Tỷ lệ tính 
hao mòn 
(% năm) 

6 Giấy chứng nhận đăng ký khác 10 10 

III Quyền đối với giống cây trồng 

1 Bằng bảo hộ giống cây trồng thân gỗ và cây 
leo thân gỗ 25 4 

2 Bằng bảo hộ giống cây trồng khác 20 5 

IV Phần mềm ứng dụng 
1 Phần mềm soạn thảo và chỉnh sửa nội dung 5 20 

2 Phần mềm tra cứu, tìm kiếm, từ điển 5 20 

3 Phần mềm ứng dụng đa ngành 5 20 

4 Phần mềm ứng dụng chuyên ngành 5 20 

5 Phần mềm ứng dụng khác 5 20 

V 

Tài sản cố định vô hình khác (trừ: Quyền sử 
dụng đất đối với các trường hợp phải xác định 
giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài 
sản quy định tại Điều 100 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thương 
hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập) không 
thuộc loại I, II, II và IV nêu trên 

5 20 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 125/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chế độ phụ cấp 
đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, 

người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một sô điều theo Nghị 
định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 30467/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư 
pháp tại Báo cáo số 7811/BC-STP ngày 05 tháng 11 năm 2024 và ý kiến thống 
nhất của Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, 
viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau 
cai nghiện ma túy. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 01 năm 2025. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố và các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

rri /V T11_ • T~v • A T*l_ r T rân Thị Diệu Thúy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 126/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động vận tải 

khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 
6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính 
phủ quy định điêu kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; Nghị định số 
128/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của các Nghị định quy định vê điêu kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 
đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
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quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 
năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô 
điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa 
đổi, bổ sung một sô điều theo Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Du lịch; Nghị định sô 142/2018/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một sô quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; 

Căn cứ Nghị định sô 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính 
phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; Nghị định sô 06/2024/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị 
định sô 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản 
lý hoạt động đường thủy nội địa; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình sô 16695/TTr-
SGTVT ngày 06 tháng 12 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 
8214/BC-STP-VB ngày 04 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi Điều 7 của Quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du 
lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết 
định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

"Điều 7. Trách nhiệm của chủ phương tiện và của doanh nghiệp hoặc hợp 
tác xã kinh doanh vận tải khách du lịch đường thủy 
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1. Đối với chủ phương tiện: 

a) Chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách phải mua bảo hiểm trách 
nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách và người thứ ba. 

b) Bảo đảm điều kiện hoạt động của phương tiện theo quy định; thực hiện đầy 
đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19 
tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký 
phương tiện thủy nội địa; tại Điều 4 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 
10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ 
phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên 
và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 

c) Trường hợp chủ phương tiện cho thuê phương tiện, thực hiện theo đúng quy 
định tại khoản 21 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông 
đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014 về cho thuê phương tiện. 

2. Đối với các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh vận tải khách du lịch 
đường thủy: 

a) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động 
du lịch; thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 của Luật Du lịch 
ngày 19 tháng 6 năm 2017. 

b) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 1, 
khoản 2 và khoản 4 Điều 2 Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa. " 

Điều 2. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1 Điều 5 của Quy định về quản lý 
hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phô Hô Chí 
Minh ban hành kèm theo Quyết định sô 15/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh. 

Điều 3. T rách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Du 
lịch, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban An toàn giao thông Thành 
phố, Thủ trưởng các Sở, ban-ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
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Thủ Đức, các quận-huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2025./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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2 CÔNG BÁO/Số MÌgìàyiglt: 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 127/2024/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Quy định tiêu chí, điều kiện cụ the việc chuyển mục đích sử dụng đất dưới 02 ha 
đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất 

sang mục đích khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Đất đai sô 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở sô 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản sô 29/2023/QH15 và 
Luật Các tổ chức tín dụng sô 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;; 

Căn cứ Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 
12639/TTr-STNMT-QLĐ ngày 26 tháng 11 năm 2024 và Báo cáo thâm định sô 
7874/BC-STP ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Sở Tư pháp. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
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Quyết định này quy định tiêu chí, điêu kiện cụ thể việc chuyển mục đích sử 
dụng đất dưới 02 ha đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất 
rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo khoản 2 
Điêu 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 
chuyển mục đích sử dụng đất dưới 02 ha đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 
rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh theo khoản 2 Điêu 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 
2024 của Chính phủ. 

Điều 3. Tiêu chí, điều kiên cụ thể viêc chuyển mục đích sử dụng đất dưới 02 
ha đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản 
xuất sang mục đích khác. 

1. Phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định pháp luật vê đất đai 
hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định pháp luật vê quy 
hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyên phê duyệt; 

2. Có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp 
tiên trồng rừng thay thế và đáp ứng tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử 
dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác theo quy định của pháp luật vê lâm nghiệp; 

3. Phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật vê trồng trọt đối 
với đất chuyên trồng lúa. 

Điều 4. Trách nhiêm của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện 
Quyết định này theo thẩm quyên. 

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện và 
thành phố Thủ Đức; các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Quyết định này; 
tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý, giải quyết các 
vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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a) Phối hợp, tham gia trong quá trình tổ chức tổ chức thực hiện Quyết định này. 

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan phương án trồng rừng thay thế 
theo quy định của pháp luật lâm nghiệp và phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy 
định pháp luật trồng trọt đối với đất chuyên trồng lúa. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

Tổ chức thực hiện Quyết định này theo thẩm quyền. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
các quận - huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 128/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định mức hỗ trợ thường 
xuyên và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho 
lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một sô điều theo Nghị 
định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết sô 08/2024/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2024 của Hội 
đồng nhân dân Thành phô quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu 
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chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức 
chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Công an Thành phố tại Tờ trình số 3947/TTr-CATP-PC07 
ngày 17 tháng 7 năm 2024 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 
7556/BC-STP ngày 13 tháng 11 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định mức hỗ trợ thường 
xuyên và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 01 năm 2024. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám 
đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, 
thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Ngọc Hải 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5872/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê việc công bô thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thông hành chính nhà nước • o • • • o • o 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 9512/TTr-SNV ngày 25 tháng 
11 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điêu 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 
thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính nội bộ được đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://hochiminhcity.gov.vn/ (Thủ tục hành chính nội bộ). 

Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điêu 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
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Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH 
NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5872/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 
1 Nâng bậc lương thường xuyên/ 

nâng phụ cấp thâm niên vượt 
khung. 

Công chức, 
viên chức 

Theo phân cấp của Chủ 
tịch UBND Thành phố 

2 Xét nâng bậc lương trước thời hạn 
do lập thành tích xuất sắc của cán 
bộ, công chức, viên chức trên địa 
bàn Thành phố. 

Công chức, 
viên chức 

Theo phân cấp của Chủ 
tịch UBND Thành phố 

3 Thẩm định cho ý kiến đối với công 
chức các cơ quan, đơn vị thuộc 
Thành phố chuyển công tác đến 
các cơ quan, đơn vị ngoài Thành 
phố. 

Công chức, 
viên chức 

Theo phân cấp của Chủ 
tịch UBND Thành phố 

4 Cử cán bộ, công chức, viên chức 
đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước. 

Công chức, 
viên chức 

Theo phân cấp của Chủ 
tịch UBND Thành phố 

5 Cử cán bộ, công chức, viên chức 
đi đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước. 

Công chức, 
viên chức 

Theo phân cấp của Chủ 
tịch UBND Thành phố 

6 Bổ nhiệm vào ngạch công chức, 
xếp lương đối với người hoàn 
thành chế độ tập sự. 

Công chức, 
viên chức 

Theo phân cấp của Chủ 
tịch UBND Thành phố 

7 Bổ nhiệm vào ngạch viên chức, 
xếp lương đối với người hoàn 
thành chế độ tập sự. 

Công chức, 
viên chức 

Theo phân cấp của Chủ 
tịch UBND Thành phố 

8 Điều động, biệt phái công chức 
trong Thành phố. 

Công chức, 
viên chức 

Theo phân cấp của Chủ 
tịch UBND Thành phố 

9 Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên 
chức từ khối Đảng, đoàn thể, 
doanh nghiệp nhà nước vào làm 
việc tại các cơ quan, đơn vị hành 
chính nhà nước thuộc Thành phố. 

Công chức, 
viên chức 

Theo phân cấp của Chủ 
tịch UBND Thành phố 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 
10 Biệt phái viên chức Công chức, 

viên chức 
Theo phân cấp của Chủ 
tịch UBND Thành phố 

11 Đề nghị hủy bỏ quyết định tặng 
danh hiệu thi đua hoặc hình thức 
khen thưởng, thu hồi hiên vật khen 
thưởng và tiền thưởng. 

Thi đua, khen 
thưởng 

Sở Nội vụ 

12 Đề nghị tước, phục hồi và trao lại 
danh hiệu vinh dư nhà nước. 

Thi đua, khen 
thưởng 

Sở Nội vụ 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Nâng bậc lương thường xuyên/ nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Các cơ quan, đơn vị rà soát, lập danh sách công chức, viên chức và 
người lao động đủ điều kiên về thời gian giữ bậc trong ngạch công chức, chức danh 
nghề nghiệp viên chức đến thời hạn nâng bậc lương thường xuyên của tháng tiếp theo 
liền kề và thu thập đầy đủ thông tin có liên quan, gửi Công văn đề nghị kèm các văn 
bản có liên quan gửi về cơ quan, tổ chức phụ trách theo phân cấp của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

(Nội dung liên quan đến điều kiên nâng lương, cụ thể: mức độ hoàn thành nhiêm 
vụ trong thời gian giữ ngạch hiên đang hưởng, không thuộc các trường hợp bị kéo dài 
thời hạn nâng lương). 

Bước 2: Căn cứ văn bản đề nghị các tổ chức, rà soát, tổng hợp, lập Danh sách và 
dư thảo Quyết định từng trường hợp trình Lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, ký 
quyết định nâng bậc lương thường xuyên/ nâng phụ cấp thâm niên vượt khung. 

Bước 3: Văn thư đóng dấu, phát hành Văn bản theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến, trực tiếp. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Công văn đề nghị (có các nội dung liên quan mức độ hoàn thành nhiêm vụ và 
đảm bảo không thuộc đối tượng kéo dài thời hạn nâng lương). 

- Quyết định bậc lương hiên hưởng. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức được phân công nhiêm 
vụ nâng lương. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chưa quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ vê 
chế độ tiên lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ vê 
hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước 
thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ vê 
sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn 
và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động; 

- Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 
thuộc thẩm quyên quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố vê ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động Thành phố. 
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2. Xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của cán bộ, 
công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
UBND tỉnh lập Tờ trình và hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập 
thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Thành ủy 
và Ban cán sự đảng UBND Thành phố quản lý gửi Sở Nội vụ. 

Bước 2. Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đảm bảo 
theo quy định tiến hành trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đảm bảo theo quy định, Sở Nội vụ 
ban hành văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Sau khi các cơ quan, đơn vị 
hoàn thiện hồ sơ, Sở Nội vụ tiến hành trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 
Quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp, trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn bản điều 
hành. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Thời hạn thẩm định trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định: 10 
ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đảm bảo theo quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND Thành 
phố. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 
mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét 
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nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm 
a và Điểm b Khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc 
lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ,công chức, viên 
chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp quy định tại 
Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP 

- Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà 
nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch 
hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương 
thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu, thì được nâng một bậc lương 
trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 
7 Nghị định 204/2024/NĐ-CP. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 
chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

- Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về sửa 
đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 
về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và 
Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và 
Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

- Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 
năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 
và lực lượng vũ trang. 
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3. Thẩm định cho ý kiến đối với công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Thành 
phố chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị ngoài Thành phố 

a) Trình tự thực hiện: 

- Đối với công chức có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ. 

Bước 1: Cơ quan, đơn vị nơi công chức đang công tác có văn bản kèm theo hồ 
sơ công chức gửi xin ý kiến Sở Nội vụ. 

Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ đảm bảo theo quy định, Sở Nội vụ thẩm định, tham 
mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định chuyển công tác đối với công 
chức. 

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đảm bảo theo quy định trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Nội vụ ban hành văn bản yêu 
cầu bổ sung hồ sơ. Sau khi các cơ quan, đơn vị hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đảm bảo theo 
quy định; Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết 
định chuyển công tác đối với công chức. 

- Đối với đối tượng công chức khác: 

Công chức có nguyện vọng chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh báo 
cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác. Bộ phận tổ chức - cán bộ, nội vụ hoặc 
Văn phòng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ đảm bảo theo quy định, tham mưu cho Thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị ban hành Quyết định chuyển công tác đối với công chức. 

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đảm bảo theo quy định; bộ phận 
tổ chức - cán bộ, nội vụ hoặc Văn phòng hướng dẫn công chức hoàn thiện đầy đủ hồ 
sơ đảm bảo theo quy định; trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành Quyết định 
chuyển công tác đối với công chức. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn bản 
điêu hành. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức. 
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND 
Thành phố; UBND các quận, huyên và thành phố Thủ Đức; Sở Nội vụ. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

+ Đối với công chức có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ: Chủ 
tịch UBND tỉnh. 

+ Đối với đối tượng công chức khác: Các sở, ban, ngành; đơn vị sư nghiệp thuộc 
UBND Thành phố; UBND các quận, huyên, thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển công tác đối với 
công chức. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 
27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
công chức. 
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4. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước 

a) Trình tự thực hiện: 

Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào 
tạo, bồi dưỡng trong nước (đối với cử đi học sau đại học gửi kèm theo hồ sơ cử đi 
học sau đại học) về Sở Nội vụ. 

Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra: 

- Trường hợp thủ tục, hồ sơ đã đầy đủ và đảm bảo theo quy định, tham mưu Chủ 
tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định cho công chức, viên chức đi đào tạo, bồi 
dưỡng. 

- Trường hợp thủ tục, hồ sơ không đảm bảo theo quy định, Sở Nội vụ ban hành 
văn bản thông báo cho cơ quan, đơn vị đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi 
đào tạo, bồi dưỡng(trong đó ghi rõ lý do), trường hợp cần bổ sung thêm thông tin thì 
làm văn bản yêu cầu bổ sung. Sau khi các cơ quan, đơn vị hoàn thiện, bổ sung hồ sơ 
Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn bản 
điều hành. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Chưa quy định 

d) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: cơ quan, đơn vị có liên quan trong 
việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chưa quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy 
định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 
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- Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 101/2017/NĐ-CP. 
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5. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước 

a) Trình tự thực hiện: 

Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào 
tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (đối với cử đi học sau đại học gửi kèm theo hồ sơ cử đi 
học sau đại học) về Sở Nội vụ. 

Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra: 

- Trường hợp thủ tục, hồ sơ đã đầy đủ và đảm bảo theo quy định, tham mưu Chủ 
tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định cho công chức, viên chức đi đào tạo, bồi 
dưỡng ở nước ngoài. 

- Trường hợp thủ tục, hồ sơ không đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Sở Nội vụ ban hành văn bản thông báo cho cơ 
quan, đơn vị đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng(trong đó 
ghi rõ lý do), trường hợp cần bổ sung thêm thông tin thì làm văn bản yêu cầu bổ 
sung. Sau khi các cơ quan, đơn vị hoàn thiên, bổ sung hồ sơ Sở Nội vụ trình Chủ tịch 
UBND Thành phố theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, trực tuyến qua Hê thống Quản lý văn bản 
điều hành. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị. 

- Sơ yếu lý lịch theo quy định có xác nhận của cơ quan quản lý. 

- Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiên 

đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. 

- Đơn xin đi học của cán bộ, công chức, viên chức (nếu có). 

- Quyết định tuyển dụng (bản công chứng). 

- Bản cam kết thực hiên nhiêm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn 

thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo 
(trường hợp đi học sau đại học). 

- Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 02 năm liền kề năm cử đi 
học trường hợp đi học sau đại học); 01 năm liền kề năm cử đi học trường hợp khác. 

- Văn bản chiêu sinh của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (nếu có). 
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- Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ; 

- Các giấy tờ khác (nếu có) theo yêu cầu của chương trình học. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, 
công chức, viên chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cử cán bộ, công chức, viên 
chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Các cơ quan, đơn vị nộp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định. 

- Đáp các yêu cầu, điêu kiện quy định tại khoản 1, Điêu 5; khoản 3, Điêu 6; 

Điêu 31, Điêu 32 của Văn bản số 06/VBHN-BNV ngày 16 tháng 8 năm 2022 
hợp nhất Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 Nghị định số 
89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ vê đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy 
định vê đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điêu của nghị định số 101/2017/NĐ-CP. 
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6. Bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế 
độ tập sự 

a) Trình tự thực hiện: 

- Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản 
theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. 

- Người hướng dẫn tập sự nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự 
bằng văn bản. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo 
của người tập sự và nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu cơ 
quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của 
người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu cơ quan sử dụng công 
chức có văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định bổ nhiệm 
ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đã trúng tuyển, đã hoàn thành 
chế độ tập sự. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý công chức (cơ 
quan, đơn vị nơi người hoàn thành chế độ tập sự). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm vào chức danh 
nghề nghiệp hoặc Quyết định xếp lương. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Hoàn thành thời gian tập sự theo quy định (Điều 20 Nghị định số 
13 8/2020/NĐ-CP): 

+ 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C; 

+ 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D; 

+ Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 
14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, 
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tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập 
sự. 

+ Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày 
mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức 
đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Cán bộ, công chức; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 
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7. Bổ nhiệm vào ngạch viên chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế 
độ tập sự. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy 
định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Người hướng dẫn tập sự nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự 
bằng văn bản. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của người tập sự và 
nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. 
Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý 
đơn vị sự nghiệp công lập quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
cho viên chức được tuyển dụng. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người được trúng tuyển, đã hết thời 
gian tập sự. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp công lập quản lý 
viên chức. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm vào chức danh 
nghề nghiệp hoặc Quyết định xếp lương. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Hoàn thành chế độ tập sự theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP cụ 
thể như sau: 

+ 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu 
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cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghê nghiệp bác sĩ 
là 09 tháng; 

+ 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghê nghiệp có yêu 
cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng; 

+ 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghê nghiệp có yêu 
cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp. 

- Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 
14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, 
tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập 
sự. 

- Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày 
mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào 
viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời 
gian tập sự. 

- Trường hợp viên chức được miễn tập sự: Thực hiện theo quy định tại khoản 5 
Điêu 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định vê trường hợp viên chức được miễn 
tập sự: không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác 
có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, 
được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghê đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn 
nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 
(nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với 
thời gian tập sự của chức danh nghê nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 
Điêu 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Đối với các trường hợp không thực hiện chế 
độ tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa 
bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điêu kiện của chức danh nghê nghiệp viên chức 
trước khi bổ nhiệm. 

l). Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy 
định vê tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
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8. Điều động, biệt phái công chức trong Thành phố. 

8.1. Điều động công chức 

a) Trình tự thực hiện 

- Căn cứ quy hoạch, nhu cầu công tác và năng lực, sở trường của công chức, 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức xây 
dựng kế hoạch, biên pháp điều động công chức thuộc phạm vi quản lý, báo cáo cấp 
có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiên; 

- Lập danh sách công chức cần điều động; 

- Biên pháp thực hiên cụ thể đối với từng trường hợp; 

- Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì thực hiên trình tự, thủ tục 
điều động như trường hợp bổ nhiêm công chức lãnh đạo, quản lý từ nguồn nhân sự 
nơi khác quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. 

- Trước khi quyết định điều động công chức, người đứng đầu cơ quan được phân 
công, phân cấp quản lý công chức cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết 
của việc điều động để nghe công chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm 
quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp; 

- Trực tuyến; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn xin chuyển công tác do cán bộ, công chức tự viết, tự nguyên làm việc lâu 
dài tại nơi xin chuyển đến; có ý kiến của cơ quan chủ quản (xác nhận vị trí công tác 
hiên nay, đồng thuận cho chuyển công tác theo nguyên vọng); 

+ Văn bản của cơ quan, đơn vị đồng ý tiếp nhận hoặc đồng ý cho chuyển công 
tác; 

+ Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008) có dán ảnh 3x4, do cán bộ khai và 
được cấp quản lý cán bộ xác nhận; 

+ Bản nhận xét đánh giá của cấp ủy đối với cán bộ, công chức là Đảng viên; 
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+ Các bản sao có công chứng: văn bằng, chứng chỉ, Quyết định bổ nhiệm ngạch 
công chức, diễn biến lương và văn bản khác theo yêu cầu (khi cần thiết); 

+ Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hai năm trước liền kề. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày (ngày làm việc) đối với hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công 
chức. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

+ Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể; 

+ Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức và giữa 
các cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

+ Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

8.2. Biệt phái công chức 

a) Trình tự thực hiện: 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức 
nơi công chức công tác và nơi được cử đến biệt phái có văn bản trao đổi, thống nhất ý 
kiến. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công chức đang công tác quyết định theo 
thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý. 
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- Trước khi quyết định biệt phái công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
được phân công, phân cấp quản lý công chức cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, 
sự cần thiết của việc biệt phái để nghe công chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định 
theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công 
chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận công chức biệt phái. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Việc biệt phái công chức, viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau 
đây: 

- Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; 

- Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức; 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 
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9. Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từ khối Đảng, đoàn thể, doanh 
nghiệp nhà nước vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước 
thuộc Thành phố. 

a) Trình tự thực hiện 

* Tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý: 

Bước 1. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyên tuyển dụng thành lập Hội đồng 
kiểm tra, sát hạch. 

Bước 2. Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm tra vê các điêu kiện, tiêu chuẩn, văn 
bằng, chứng chỉ của người được đê nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm 
cần tuyển. 

Bước 3. Tổ chức sát hạch vê trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ của người được đê nghị tiếp nhận. Hội đồng kiểm tra, sát hạch phải báo 
cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyên tuyển dụng thống nhất vê hình thức và 
nội dung sát hạch trước khi thực hiện. 

Bước 4. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyên tuyển dụng quyết định theo 
thẩm quyên. 

Bước 5. Ký kết Hợp đồng làm việc. 

* Tiếp nhận vào công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

Bước 1. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyên tuyển dụng công chức thành 
lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

Không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào làm công chức 
không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã, người đã từng 
là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyên điêu động, luân chuyển giữ các 
vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác. 

Khi tiếp nhận vào công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, 
quản lý thì thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác. 

Trường hợp cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điêu động, luân chuyển 
vê làm cán bộ, công chức cấp xã thì căn cứ vào yêu cầu công tác, cấp có thẩm quyên 
quyết định điêu động vê làm cán bộ, công chức cấp huyện trở lên mà không thực hiện 
theo thủ tục tiếp nhận này. 

Bước 2. Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm tra vê tiêu chuẩn, điêu kiện, văn bằng, 
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chứng chỉ, chứng nhận của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc 
làm cần tuyển. 

Bước 3. Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung 
và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận; nội dung sát 
hạch phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; hình thức sát hạch là vấn 
đáp. Hội đồng báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức 
về kết quả kiểm tra, sát hạch. 

Bước 4. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định tiếp 
nhận theo thẩm quyền. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý: 

- Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiên hành được lập trong thời hạn 30 
ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 
ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận; 

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất 
chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình 
công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác (nếu 
có). 

* Tiếp nhận vào công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

- Sơ yếu lý lịch cá nhân theo quy định hiên hành được lập trong thời hạn 30 
ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi 
công tác; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp 
nhận; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 
30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận; 

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất 
chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình 
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công tác theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển 
dụng. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định tiếp nhận viên chức và hợp đồng làm việc xác định thời hạn. 

- Quyết định tiếp nhận vào công chức. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn theo mẫu số 02 
kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý: 

- Người có đủ 05 năm công tác trở lên đang làm công việc chuyên môn, nghiệp 
vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận tại cơ quan, tổ chức, đơn 
vị được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Thời gian công tác quy định tại điểm này là thời gian làm chuyên môn, nghiệp 
vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo đúng quy định của 
pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tính thời gian tập sự theo quy 
định tại Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Trường hợp thời gian tập sự, thử việc tại công việc đang làm theo quy định của 
pháp luật ít hơn thời gian tập sự của công việc được tiếp nhận quy định tại khoản 2 
Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì thời gian chênh lệch ít hơn này được tính 
vào thời gian tập sự. 

- Trường hợp có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo 
hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn. 

- Cán bộ, công chức cấp xã đang làm công việc phù hợp với công việc ở vị trí 
việc làm dự kiến tiếp nhận. 

- Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của pháp luật, sau khi tốt nghiệp 
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về công tác tại địa phương nơi cử đi học. 

- Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hoặc được phân cấp thẩm quyền tuyển 
dụng căn cứ vào đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình có thể quy định tiêu 
chuẩn, điều kiện cao hơn đối với các trường hợp tiếp nhận quy định tại khoản này. 

* Tiếp nhận vào công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

- Đối tượng tiếp nhận: 

+ Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

+ Cán bộ, công chức cấp xã; 

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong 
tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức; 

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, 
Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 
Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và 
người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 
50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 

+ Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều 
động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ 
quan, tổ chức khác. 

- Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận: 

+ Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm 
quyền tuyển dụng công chức xem xét, tiếp nhận các đối tượng tiếp nhận vào công 
chức nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm và điều kiện đăng ký dự 
tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không đang 
trong thời hạn xử lý kỷ luật, không đang trong thời gian thực hiện các quy định liên 
quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng, của pháp luật. 

+ Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành 
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tiếp nhận vào công chức: 

+ Thuộc đối tượng tiếp nhận; 

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên; 
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+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

+ Đủ sức khỏe để thực hiên nhiêm vụ; 

+ Các điều kiên khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 

- Những người sau đây không được tiếp nhận vào công chức: 

+ Không thuộc đối tượng tiếp nhận; 

+ Không cư trú tại Việt Nam; 

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

+ Đang bị truy cứu trách nhiêm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành 
xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp 
dụng biên pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiên bắt buộc, đưa vào cơ sở 
giáo dục bắt buộc. 

- Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiên trên, đối tượng tiếp nhận vào công chức nếu 
đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiên sau: 

+ Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 10.1 Mục này phải có đủ 05 
năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc (không tính thời gian tập sự, thử việc, nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp 
bảo hiểm xã hội 01 lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở 
vị trí công việc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 10.1 Mục này), làm công việc 
có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự 
kiến tiếp nhận; 

+ Trường hợp quy định tại điểm đ khoản 10.1 Mục này phải được cấp có thẩm 
quyền quyết định điều động, luân chuyển bằng văn bản đến làm việc tại các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiêm vụ; không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 
năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân 
chuyển đến. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 
chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ vê 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ vê tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

* T rường hợp nếu tiếp nhận vào công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý thì kết hợp thực hiện cùng Thủ tục bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối 
với cán bộ, công chức, viên chức công bố tại Quyết định số 507/QĐ-BNV ngày 13 
tháng 7 năm 2023 của Bộ Nội vụ vê việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các 
cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. 
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MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) 

Bộ, ngành, địa phương: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đơn vị: 

Số: /HĐLV , ngày tháng năm 

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định của về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: 

Chức vụ: 

Đại diện cho đơn vị (1) 

Địa chỉ 

Điện thoại: 

Và một bên là Ông/Bà: 

Sinh ngày tháng năm tại 

Trình độ đào tạo: 

Chuyên ngành đào tạo: 

Năm tốt nghiệp: 

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng 

Địa chỉ thường trú tại: 

Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân 

Cấp ngày tháng năm tại 
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Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: 

Điều 1. Loại hợp đồng, thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng 

- Loại Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (2) 

- Thời hạn của Hợp đồng: 

- Từ ngày tháng năm đến ngày tháng ... năm ... 

- Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có): 

- Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm 

- Địa điểm làm việc (3): 

- Chức danh chuyên môn: 

- Chức vụ (nếu có): 

- Nhiệm vụ (4) 

Điều 2. Chế độ làm việc 

- Thời giờ làm việc (5): 

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: 

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký kết hợp đồng làm việc 

1. Nghĩa vụ: 

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc. 

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 
16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức. 

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

- Chấp hành việc bố trí, phân công khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu. 

2. Quyền lợi: 

- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 
15 Luật Viên chức. 

- Phương tiện đi lại làm việc (6): 

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (7): Bậc: 
Hệ số lương 

- Phụ cấp (nếu có) gồm (8): 
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được trả lần vào các ngày và ngày hàng tháng. 

- Thời gian tính nâng bậc lương: 

- Khoản trả ngoài lương: 

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: 

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) 

- Chế độ bảo hiểm (9): 

- Được hưởng các phúc lợi: 

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghê nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa 
học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (10): 

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của 
pháp luật vê viên chức. 

- Được tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày 
khi đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu. 

- Có quyên đê xuất, khiếu nại, thay đổi, đê nghị chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy 
định của pháp luật. 

- Những thỏa thuận khác (11) 

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

1. Nghĩa vụ: 

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điêu đã cam kết trong hợp đồng làm 
việc; 

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong hợp 
đồng làm việc. 

- Trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày của viên chức, phải tiếp tục ký kết hợp 
đồng làm việc với viên chức trong trường hợp đơn vị sự nghiệp còn nhu cầu, viên chức đáp 



CÔNG BÁO/Số 31+32/Ngày 15-01-2025 67 

ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

2. Quyền hạn 

- Sử dụng viên chức để hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, phân công, tạm 
đình chỉ công tác...). 

- Chấm dứt hợp đồng làm việc, kỷ luật viên chức theo quy định của pháp luật về viên 
chức. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiêm của viên chức không ghi trong 
hợp đồng làm việc này thực hiên theo quy định của pháp luật về viên chức. 

- Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị như nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng 
giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản, hợp đồng có hiệu lực từ ngày... 
tháng.... năm ... 

Hợp đồng này làm tại , ngày ... tháng .... năm ... 

Người được tuyển dụng và ký kết hợp 
đồng 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
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HƯỚNG DẪN GHI 
MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp. 

2. Ghi rõ hợp đồng có thời hạn thì ghi cụ thể thời hạn bắt đầu và kết thúc. 

3. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành 
phố thuộc tỉnh hoặc trung ương. 

4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm. 

5. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ 
hành chính. 

6. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo. 

7. Ghi cụ thể chức danh nghê nghiệp được bổ nhiệm, mức lương chính, hình 
thức trả lương (lương thời gian, khoán...). 

8. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu 
hút, thâm niên, trách nhiệm v.v... 

9. Ghi cụ thể quyên lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà viên chức được 
hưởng. Ví dụ: Được hưởng quyên lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà 
nước. 

10. Ghi cụ thể các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực 
và điêu kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định 
của Luật Viên chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

11. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyên lợi nào đã nêu trong mục này. 

12. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi 
hơn cho viên chức như: Những vật dụng rẻ tiên mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không 
phải đên bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan 
không mất tiên, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày 
đến một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiên, 
được tặng quà ngày sinh nhật. 
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10. Biệt phái viên chức. 

a) Trình tự thực hiện: 

Trước khi quyết định biệt phái viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được 
phân công, phân cấp quản lý viên chức cần gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần 
thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo 
thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công 
chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận công chức, viên chức biệt phái. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; 

- Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
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11. Đề nghị hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen 
thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiếp nhận đề nghị hủy bỏ quyết 
định tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng, thu hồi hiện vật khen 
thưởng và tiền thưởng của các đơn vị thực thuộc Thành phố. 

Bước 2: Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Thành phố, tổng hợp trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết 
định hủy bỏ quyết định. 

Bước 3: Chủ tịch UBND Thành phố ra quyết định hủy bỏ quyết định tặng danh 
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

Bước 4: Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố, Ban Thi đua - Khen 
thưởng, Sở Nội vụ thông báo hủy bỏ Quyết định đã ban hành, tiến hành thu hồi hiện 
vật khen thưởng và tiền thưởng. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

b) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị của đơn vị. 

+ Báo cáo tóm tắt của cơ quan trực tiếp trình khen thưởng về lý do trình cấp có 
thẩm quyền hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (kèm 
theo Quyết định khen thưởng). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan trình 
khen thưởng có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân Thành phố hủy bỏ quyết định 
tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố, cơ quan trình khen thưởng có trách nhiệm thu hồi hiện vật khen thưởng 
để giao nộp Sở Nội vụ; thu hồi tiền thưởng và nộp vào ngân sách nhà nước hoặc quỹ 
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thi đua, khen thưởng theo quy định. 

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ban, ngành, quận, huyên, thành 
phố Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố 

đ) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiên: Sở Nội vụ; 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về hủy bỏ Quyết định khen thưởng. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng thì tùy theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị 
truy cứu trách nhiêm hình sự; nếu gây thiêt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật. 

- Quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bị hủy bỏ, hiên vật 
khen thưởng và tiền thưởng bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: 

+ Có hành vi gian dối trong việc kê khai công trạng, thành tích để được tặng 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; 

+ Cung cấp thông tin sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ để đề nghị tặng danh 
hiêu thi đua, hình thức khen thưởng; 

+ Thẩm định, xét, duyêt, đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trái 
quy định của pháp luật; 

+ Có kết luận, quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền về việc người đã 
được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có vi phạm, khuyết điểm dẫn đến 
không bảo đảm tiêu chuẩn xét tặng danh hiêu thi đua, hình thức khen thưởng trong 
khoảng thời gian tính thành tích hoặc liên quan đến công trình, tác phẩm là cơ sở để 
tặng giải thưởng". 

k) Căn cứ pháp lý của của thủ tục hành chính: 
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- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 
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12. Tước hoặc phục hồi danh hiệu và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tiếp nhận đê nghị quyết định 
việc tước hoặc phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước của các đơn vị thực 
thuộc Thành phố. 

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Thành phố, tổng hợp trình Chủ tịch UBND Thành phố trình 
Thủ tướng Chính phủ đê nghị Chủ tịch nước quyết định việc tước hoặc phục hồi danh 
hiệu vinh dự nhà nước. 

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch nước, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở 
Nội vụ thông báo đến đơn vị thuộc Thành phố vê việc tước hoặc phục hồi danh hiệu 
và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

b) Thành phần hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình đê nghị của đơn vị. 

+ Báo cáo tóm tắt của cơ quan trực tiếp trình khen thưởng trong đó nêu rõ nội 
dung hoặc giải trình lý do đê nghị và ý kiến của cấp có thẩm quyên. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

c) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan trình 
khen thưởng có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc tước 
hoặc phục hồi danh hiệu vinh dự nhà nước. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cá nhân, tập thể có 
trách nhiệm nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng và tiên thưởng đã nhận cho cơ quan, 
đơn vị nơi đã trình khen và chi tiên thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình. Cơ quan 
trình khen thưởng có trách nhiệm thu hồi hiện vật khen thưởng để giao nộp Sở Nội 
vụ; thu hồi tiên thưởng và nộp vào ngân sách nhà nước hoặc quỹ thi đua, khen 
thưởng theo quy định. 
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d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ban, ngành, quận, huyện, thành 
phố Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố 

đ) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ; 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về hủy bỏ Quyết định khen thưởng. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cá nhân được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước mà bị kết tội bằng bản án, 
quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tù 
chung thân hoặc tử hình thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 4 Điều này. 

- Cá nhân được tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ kháng chiến, 
"Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" mà bị 
kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật về một trong 
các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác bị áp dụng hình phạt tù 
chung thân hoặc tử hình hoặc tham gia hoạt động chống phá chế độ, Đảng, 
Nhà nước, đào ngũ, phản bội, chiêu hồi mà bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi 
theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì bị tước 
danh hiệu vinh dự nhà nước. 

- Pháp nhân thương mại được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước mà bị kết 
tội bằng bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng 
hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước. 

- Cá nhân, pháp nhân thương mại bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước mà 
sau đó có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên không có 
tội, miễn trách nhiệm hình sự hoặc không thuộc trường hợp quy định tại các 
khoản 3, 4 và 5 Điều này thì được phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà 
nước. 
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k) Căn cứ pháp lý của của thủ tục hành chính: 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 
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